VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT
 NHÁNH 2: “Động vật sống trong gia đình”
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/1/2026 – 17/1/2026)
Giáo viên thực hiện: Đoàn Thị Nương
Thứ hai, ngày 12 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển thẩm mĩ 
Đề tài: Tô màu con mèo (M)
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	*. Kiến thức:
- Trẻ biết sử dụng màu và tô màu con mèo theo mẫu của cô.
- Quyền được tham gia: Trẻ có quyền tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
- SEL: Trẻ biết khen ngợi và động viên bạn khi bạn hoàn thành sản phẩm nghệ thuật.
*. Kĩ năng.
- Rèn kĩ năng tô màu, kĩ năng cầm bút, ngồi đúng tư thế.
- Rèn cho trẻ khả năng tư duy, tô màu mịn, di màu đều, không lem ra ngoài.
*. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
- Trẻ biết yêu quý con vật nuôi trong gia đình.
- Yêu thích sản phẩm của mình và của bạn.

	I. Chuẩn bị
1, Chuẩn bị của cô
- Giấy, màu, bàn ghế. Tranh ảnh mẫu vẽ con mèo.
- Giá treo tranh, nhạc nền. Nhạc" là con mèo "
2. Chuẩn bị của trẻ
- Tâm thế thoải mái, vui vè.
III. Tổ chức
1:  Ổn định
- Cho trẻ hát bài “là con mèo” 
ĐT: + Các con vừa hát bài hát gì?  Bài hát mói về con vật gì?
 - Cô khái quát lại ý của trẻ, gợi ý trẻ tô màu con mèo
2: Nội dung
HĐ1: Dạy trẻ tô màu con mèo
*/Xem tranh mẫu
- Cô lần lượt đưa ra từng bức tranh mẫu của cô “Tranh vẽ con mèo” cho trẻ quan sát và đàm 
thoại về nội dung tranh:
 + Cô có bức tranh vẽ gì?
 + Con mèo là con vật sống ở đâu?
+ Các con có nhận xét gì về đặc điểm của con mèo? 
+ Con thấy con mèo cô tô màu gì?
+ Cô tô màu cho tranh như thế nào?
*/ Cô tô mẫu.
- Cô lấy bút màu, cô cầm bút bằng tay phải cầm bằng 3 đầu ngón tay. Cô tô từ trên xuống dưới từ trái qua phải. chọn màu đẹp, tươi sáng để tô màu cho con mèo.
ĐT: Cô đã tô được gì?
        con mèo có màu gì?
        Cô tô con mèo như thế nào?
        Con sẽ tô con mèo như thế nào?
HĐ 2: Trẻ thực hiện.
- Cô nói cách ngồi cách cầm bút cho trẻ. Cô cho trẻ tô mô phỏng
- Cô cho trẻ hoạt động
- Cô bao quát quan sát trẻ,giúp đỡ những trẻ chưa tô được
HĐ 3: Trưng bày và nhận xét sản phẩm
Cô cho trẻ mang bài lên giá treo: 
- Các con đã tô bức tranh gì?
+ Các con nhận xét xem bạn nào tô được bức tranh đẹp nhất? Vì sao? 
- Cô nhận xét bài của trẻ.
3: Kết thúc



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Điều chỉnh:


Thứ ba, ngày 13 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển thể chất 
Đề tài: VĐCB: Bò theo đường díc dắc
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
1. Kiến thức:
- Trẻ thực hiện được vận động “Bò theo đường díc dắc" bò bằng bàn tay cẳng chân kết hợp tay lọ chân kia.
- Trẻ nhớ tên vận động. Biết chơi trò chơi theo sự hướng dẫn của cô.
- Quyền được tham gia: Trẻ có quyền tham gia vào các nhóm chơi, tham gia tập các bài tập phát triển thể chất.
* Kĩ năng: 
- Rèn kỹ năng bò bằng bàn tay cẳng chân, bò theo đường díc dắc cho trẻ.
- Rèn sức bền, sức nhanh nhẹn, khéo léo cho trẻ.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
- SEL: Trẻ tự tin khi thực hiện kỹ năng sử dụng bát, thìa.

	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô
- Bài hát “Gà trống, mèo con và cún con”.
- Đường zíc zắc. Vòng cho trẻ quăng, chai nhựa cho trẻ quăng vòng.
2. Chuẩn bị của trẻ
- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
II/ Tổ chức
1. Ổn định tổ chức:
Cô cho trẻ xúm xít gần cô
- Cô gợi ý cô làm mèo mẹ, trẻ làm mèo con. Mẹ con mèo cùng nhau đi câu cá
2. Nội dung
HĐ1: Khởi động
- Trẻ đi theo các kiểu đi: đi thường, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm.
- Trẻ về đội hình 4 hàng ngang.
HĐ2: Trọng động
a/ BTPTC:
- Ghép với bài "Gà trống mèo con và cún con"
- Tập động tác nhấn mạnh: động tác tay, chân.
+ ĐT Tay: Đưa lên cao, hạ xuống.
+ ĐT Chân: Chân co vuông góc
+ ĐT Bụng lườn: Nghiêng người sang hai bên.
Cô giới thiệu đường díc dắc và cho trẻ trải nghiệm với đường díc dắc.
b/VĐCB:
- Cô giới thiệu vận động: Bò theo đường díc dắc
*/ Cô làm mẫu
- Cô tập mẫu lần 1
- Cô tập lần 2 phân tích động tác: TTCB Cô quỳ gối xuống sàn, 2 tay để sau vạch xuất phát, mắt nhìn thẳng về phía trước. Khi có hiệu lệnh, cô bò kết hợp tay nọ chân kia, khi bò cẳng chân và mu bàn chân áp sát sàn không được nhất chân lên, bò theo đường díc dắc. Cứ như vậy cô bò cho đến hết đường díc dắc rồi về cuối hàng đứng.
*/ Trẻ thực hiện
- Lần 1: Cô cho từng cá nhân trẻ tập (cô sửa sai) 
- Lần 2: Cô cho 2 đội  thi đua phân loại con vật 2 chân và con vật 4 chân( Cô sửa sai)
ĐT: Các con vừa vận động bài gì?
c/TC: Quăng vòng
- Cô giới thiệu luật chơi và cách chơi
- Cách chơi:  Cô chia lớp thành 3 đội nhiệm vụ của các thành viên trong đội lần lượt lên lấy vòng đứng sau vạch chuẩn và quăng vòng sao cho vòng quang đúng vào cột. Trong thời gian chơi đội nào quăng được nhiều vòng vào cột đội đó chiến thắng.
HĐ3: Hồi tĩnh
- Cháu đi nhẹ nhàng kết hợp hít thở.
3.Kết thúc



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 

[bookmark: _GoBack]

+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Điều chỉnh:


Thứ tư, ngày 14 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển ngôn ngữ 
Đề tài: Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ “Chú mèo con”
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ "chú mèo con ", tên tác giả
- Trẻ đọc thuộc lời, đúng nhịp, hiểu nội dung của bài thơ “chú mèo con”.
- SEL: Trẻ biết dùng lời nói lễ phép, thân thiện khi giao tiếp.
- Trẻ hiểu thêm về quyền được tham gia của trẻ em qua câu chuyện: Mọi người đều có quyền tham gia vào các hoạt động phù hợp với khả năng của mình.
* Kĩ năng: 
 - Rèn luyện phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Trẻ đọc to, rõ ràng, không ngọng.
- Trẻ đọc đúng nhịp thơ.

 - Khuyến khích trẻ trả lời đủ câu, đủ ý, đúng nội dung câu hỏi.
* Thái độ:
 - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
- Giáo dục tình cảm yêu quý con vật nuôi trong gia đình.

	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô 
- Máy tính, tranh minh họa nội dung bài thơ
- Không gian thoáng mát cho trẻ hoạt động
2. Chuẩn bị của trẻ
- Tâm trạng thoải mái, vui vẻ
II/ Tổ chức
1: Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ hát bài: “là con mèo”.
ĐT: - Các con vừa hát bài gì?
+ Bài hát đã nhắc tới con vật nào?
 Cô khái quát giới thiệu bài thơ " Chú mèo con ", tác giả 
2: Nội dung
HĐ1: Dạy trẻ đọc thuộc thơ.
*/ Cô đọc mẫu
- Cô đọc lần 1.
- Giảng nội dung: Bài thơ nói chú mèo tinh nghịch đang lằm vờn chính cái đuôi của mình mà cứ ngỡ là bắt được chuột.
 - Giảng từ khó: “thoăn thoắt” -> cái đuôi vung qua vung lại nhanh chóng
                            “rung ria” -> ria mép của mèo. 
- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh.
*/ Trẻ thực hiện
- Cô cho cả lớp đọc 3 - 4 lần (Cô sửa sai cho trẻ)
- Cho tổ, nhóm , cá nhân đọc (Cô sửa sai cho trẻ)
- Cô cho cả lớp đọc 1 lần
HĐ2: Đàm thoại tìm hiểu nội dung bài thơ 
- Các con vừa đọc bài thơ gì?
- Bài thơ của tác giả nào?
- Bài thơ miêu tả con gì?
- Chú mèo đang làm gì?
- Cái đuôi của chú mèo như thế nào?
- Khi biết là đuôi mình rồi mèo đã bảo thế nào?
-> Cô khái quát, giáo dục trẻ biết yêu quý con vật nuôi trong gia đình.
HĐ3: Kết thúc
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ 1-2 lần với video
3. Kết thúc
Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
Kết thúc giờ học.







* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Điều chỉnh



Thứ năm, ngày 15 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển nhận thức 
Đề tài: Khám phá con mèo (5E)
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết được con mèo là vật nuôi trong gia đình.
- Biết một số đặc điểm nổi bật của mèo: đầu, mình, chân, đuôi; lông mềm; kêu “meo meo”.
- Biết thức ăn của mèo (cá, cơm, thức ăn cho mèo).
- Biết ích lợi: mèo bắt chuột, làm bạn với con người.
- Quyền được phát triển: Trẻ được học tập và vui chơi.
- SEL: Trẻ tự tin trình bày kết quả nhóm trước lớp.
*. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, trả 
lời câu hỏi, diễn đạt bằng câu ngắn.
- Phát triển ngôn ngữ, tư duy, khả năng chú ý.
- Rèn kỹ năng bắt chước vận động theo con vật.
*. Thái độ
- Trẻ yêu quý, biết chăm sóc và bảo vệ vật nuôi.
- Không trêu chọc, không làm đau con mèo.








	I. Chuẩn bị.
- Tranh ảnh/ video ngắn về con mèo.
- Mô hình hoặc thú bông con mèo.
- Nhạc bài hát về con mèo (ví dụ: Meo meo meo).
- Thẻ hình: mèo – chó – gà (để so sánh).
II. Tiến hành
1. E1 – (Gây hứng thú)
- Cô cho trẻ hát bài hát về con mèo và vận động minh họa.
2. E2 – (Khám phá)
- Cô cho trẻ quan sát tranh/ mô hình con mèo.
- Đặt câu hỏi gợi mở:
+ Con mèo có những bộ phận nào?
+ Lông mèo như thế nào?
+ Con mèo kêu ra sao?
- Cho trẻ bắt chước tiếng kêu và dáng đi của mèo.
3. E3 – (Giải thích – hình thành kiến thức)
- Cô chốt kiến thức ngắn gọn, dễ hiểu:
+ Đây là con mèo. Mèo có đầu, mình, bốn chân và đuôi.”
+ Mèo kêu meo meo, thích ăn cá.”
+ Mèo giúp bắt chuột nên rất có ích.”
- So sánh nhanh:
+ Mèo khác chó ở điểm nào?” (kêu, dáng đi).
4. E4 – (Mở rộng – vận dụng)
Hoạt động 1: Trò chơi
- “Ai nhanh hơn”: Trẻ chọn đúng hình con mèo trong các thẻ tranh.
Hoạt động 2: Vận động
- Trẻ làm “chú mèo đi nhẹ nhàng”, “chú mèo vươn vai”.
Hoạt động 3 (mở rộng):
- Hỏi trẻ:
- Nhà con có nuôi mèo không?”
- Con sẽ làm gì để chăm sóc mèo?”
5. E5 – (Đánh giá)
- Quan sát trẻ trong suốt hoạt động.
- Đánh giá qua:
- Trẻ gọi đúng tên con mèo.
- Trẻ nêu được 1–2 đặc điểm.
- Trẻ tham gia tích cực trò chơi.
- Cô khen trẻ tích cực, động viên trẻ còn rụt rè.







* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:


Thứ sáu, ngày 16 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
Đề tài: Mèo con đáng yêu (SEL)
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
-Trẻ biết một số cách chăm sóc mèo con.
- Biết phân biệt được những hành vi  đúng và hành vi sai thông qua các trò chơi.
-  Trẻ hiểu được thái độ đúng: biết yêu quý, chăm sóc con vật nuôi.
- Quyền được bày tỏ cảm xúc tôn trọng ý kiến, quyền tham gia học tập.
* Kỹ năng:
- Phát triển khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay và biết cách trang trí sản phẩm đẹp, hấp dẫn.
- Phát triển ngôn ngữ nói to, rõ ràng, nói đủ câu cho trẻ.
- Rèn kỹ năng làm việc nhóm.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động.
- Trẻ biết yêu quý chăm sóc, có ý thức bảo vệ các con vật.





	I/ Chuẩn bị;
1. Chuẩn bị của cô:
- Nhạc bài hát “Chú mèo con”
- Các side trên máy vi tính về hành vi đúng - sai
2. Chuẩn bị của trẻ:
-  2 bảng đa năng, 2 mặt cười, 2 mặt mếu, tranh hành vi đúng – sai.
- Áo vải, hoa đề can, rổ đựng
- Bông, túi vải to làm đệm, túi vải nhỏ làm gối.
- Cá khô, túi nilong, ghim bấm.
III. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức 
- Cô cùng trẻ hát và vận động bài: “Chú mèo con”
+ Bài hát nói về con gì?
+ Các con thấy chú cún con trong  bài hát như thế nào?
2. Nội dung.
Hoạt động 1: Trò chuyện về mèo con.
* Cô tạo tình huống:  Bạn nhỏ đi chơi xa muốn nhờ lớp mình trông giúp mèo con
- Đàm thoại: 
+ Chúng mình có muốn giúp bạn chăm sóc  mèo con không?
+ Trong lớp mình có nhà bạn nào nuôi mèo không?
+ Mèo kêu như thế nào?
* Kinh nghiệm chăm sóc mèo con
- Cho trẻ về 2 nhóm thảo luận về kinh nghiệm chăm sóc mèo con. 
- Mời đại diện từng nhóm lên trình bày. Cô nhận xét.
>>Giáo dục trẻ: Yêu quý và bảo vệ mèo con, cho mèo con ăn, không trêu trọc mèo con.
Hoạt động 2:  Củng cố
Trò chơi: “Đội nào nhanh nhất”
- Cách chơi:  Cô chia lớp thành 2 đội. Nhiệm vụ của các đội là đi trên con đường hẹp và chọn bức tranh có hành vi đúng gắn lên bảng có mặt cười, chọn bức tranh có hành vi sai gắn lên bảng có mặt mếu. 
 - Trẻ chơi, cô nhận xét
Trò chơi : Làm nhà cho mèo con
- Chia trẻ làm 3 nhóm 
- Cách chơi: Mùa đông đến rồi bạn mèo vẫn chưa có nhà để ở. Cô có rất nhiều vật liệu, các đội hãy về nhóm bàn bạc xem các bạn sẽ làm nhà như thế nào cho mèo con!
- Luật chơi: Đội nào làm nơi ở đẹp nhất là đội thắng.
- Các nhóm thực hiện, cô theo dõi và hướng dẫn trẻ.
3. Kết thúc: 
- Cô và trẻ hát “Con Cún Con”






* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:



Thứ bảy, ngày 17 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển ngôn ngữ 
Đề tài:  Ôn đọc thuộc bài thơ “Chú mèo con”
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
- Trẻ nhớ được tên bài thơ “Chú mèo con”, đọc thuộc bài thơ “Chú mèo con”. 
- Trẻ  hiểu được nội dung bài thơ qua sự gợi mở, hướng dẫn của cô.
- SEL: Trẻ biết dùng lời nói lễ phép, thân thiện khi giao tiếp.
- Trẻ hiểu thêm về quyền được tham gia của trẻ em qua câu chuyện: Mọi người đều có quyền tham gia vào các hoạt động phù hợp với khả năng của mình.
* Kỹ năng
- Rèn cho trẻ kĩ năng đọc thơ bài thơ “Chú mèo con” 
- Rèn cho trẻ kĩ năng trả lời đúng và đầy đủ câu hỏi của cô to, rõ ràng, phát triển ngôn ngữ cho trẻ
* Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.




	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô
- Tranh thơ, video bài thơ: “Chú mèo con”.
- Nhạc bài hát: Là con mèo
2. Chuẩn bị của trẻ
- Tâm thế thoải mái, trang phục gọn gàng. 
II. Tiến hành
1. Ổn định, gây hứng thú
- Trẻ xúm xít cùng cô
- Cô gợi mở giới thiệu video bài thơ
2. Nội dung
HĐ1. Trẻ đọc thuộc thơ
- Cô cho trẻ xem video bài thơ.
- Trẻ đoán tên bài thơ, tên tác giả
- Cô khẳng định lại tên bài thơ, tên tác giả.
- Cô cho trẻ đọc
+ Cả lớp đọc cùng cô 2-3 lần
+ Tổ đọc/ Nhóm đọc
+ Cá nhân lên thể hiện (Cô khuyến khích trẻ tự tin thể hiện bài thơ)
- Cô quan sát, lắng nghe và sửa sai giúp trẻ
HĐ2: Đàm thoại tìm hiểu nội dung bài thơ
+ Các con vừa đọc bài thơ gì? 
+ Bài thơ của tác giả nào?
+ Mèo con sắp bắt được gì?
+ Mèo vờn đuôi ai?
+ Mèo cười như thế nào?
+ Đuôi mèo mèo tưởng đuôi con gì?
- Cô khái quát lại ý kiến của trẻ và giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc bảo vệ con vật nuôi.
HĐ 3: Củng cố
- Cô khuyến khích trẻ lên biểu diễn bài thơ.
- Cô quay video trẻ đọc thơ, trình chiều lên cho cả lớp xem và trò chuyện về giờ đọc thơ của các bạn
3.Kết thúc
- Cô động viên, khen ngợi trẻ.
- Kết thúc bài học 










* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:
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